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TÓM TẮT 

Các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Bằng cách tập trung nguồn 

lực tài chính, kỹ thuật và nhân lực, các chương trình không chỉ nâng cấp hạ tầng, phát triển sản xuất và dịch vụ cơ 

bản mà còn cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát 

triển giữa các vùng miền. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chương trình cũng bộc lộ một số hạn chế và bất cập, đòi 

hỏi cần được rà soát, đánh giá toàn diện để định hướng cho giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, bài viết này nhằm 

làm rõ cơ sở lý thuyết, tổng hợp và phân tích kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, 

nhận diện kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện giai đoạn 2021-2025 và đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lồng ghép các chương trình trong giai đoạn 2026-2030. 

Từ khóa: Lồng ghép, chương trình mục tiêu quốc gia, địa bàn khó khăn, dân tộc thiểu số. 

Overview of Theoretical Issues and Practical Experiences  
for Mainstreaming National Target Programs in Disadvantaged Areas 

ABSTRACT 

During the 2021-2025 period, the National Target Programs played a pivotal role in promoting socio-economic 

development, particularly in disadvantaged and remote areas of Vietnam. By concentrating financial, technical, and 

human resources, these Programs not only upgraded infrastructure, developed production and basic services, but 

also improved livelihoods, enhanced living standards, contributed to poverty reduction, and narrowing development 

gaps across regions. However, their implementation also revealed certain limitations and shortcomings, necessitating 

a comprehensive review and evaluation to guide the 2026-2030 period. Accordingly, this paper aimed to clarify the 

theoretical issues, synthesize and analyze international experiences in mainstreaming National Target Programs, 

identify achievements as well as challenges encountered during the 2021-2025 implementation phase, and propose 

solutions to enhance the effectiveness of program mainstreaming in the 2026-2030 period. 

Keywords: Mainstream, national target programs, disadvantaged areas, ethnic minority. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhČng nëm gæn đåy, Viòt Nam đã 

triðn khai đþng bĂ các chĈĎng trónh mćc tiêu 

quÿc gia (CTMTQG) nhìm thĄc đèy phát triðn 

kinh tï - xã hĂi täi các đ÷a bàn khù khën, chą 

yïu là văng đþng bào dân tĂc thiðu sÿ và miîn 

nĄi (DTTS&MN), nĎi chõ chiïm khoâng 14,6% 

dân sÿ nhĈng chiïm trên 52% tĀng sÿ hĂ nghèo 

câ nĈĐc. VĐi điîu kiòn kinh tï - xã hĂi läc hêu, 

hä tæng thiïu thÿn, d÷ch vć cĎ bân hän chï, mĊc 

sÿng, thu nhêp thçp hĎn nhiîu so vĐi bình quân 

câ nĈĐc nên cæn đĈēc Ĉu tiín đặc biòt (Træn 

Ngüc Ngân & Nguyñn Th÷ Thanh Hà, 2025). 
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Viòc triðn khai CTMTQG phát triðn kinh tï - xã 

hĂi văng DTTS&MN giai đoän 2021-2025 cùng 

các CTMTQG liín quan nhĈ giâm nghèo bîn 

vČng và xây dčng nông thôn mĐi (NTM) là hït 

sĊc cæn thiït. Đåy là mĂt trong nhČng nā lčc lĐn 

cąa Chính phą Viòt Nam trong viòc täo ra sč 

phát triðn công bìng và bîn vČng cho đ÷a bàn 

khù khën, nång cao chçt lĈēng cuĂc sÿng cąa 

ngĈďi dån, hĈĐng tĐi sč phát triðn toàn diòn cąa 

đçt nĈĐc (Linh & cs., 2024; Ninh & cs., 2024). 

Sau 5 nëm triðn khai, các chĈĎng trónh này đã 

đùng vai trø quan trüng trong viòc giâm nghèo, 

câi thiòn cĎ sđ hä tæng, nång cao đďi sÿng vêt 

chçt, tinh thæn, đþng thďi giĄp ngĈďi dân vùng 

DTTS&MN tiïp cên tÿt hĎn các d÷ch vć xã hĂi 

cĎ bân nhĈ y tï, giáo dćc, nhà đ, nĈĐc säch, vò 

sinh và thông tin, tĉ đù thu hìp khoâng cách 

phát triðn vĐi bình quân chung câ nĈĐc (Ban 

Chõ đäo Trung ĈĎng các CTMTQG giai đoän 

2021-2025, 2025; BĂ Dân tĂc và Tôn giáo, 2025). 

Tuy nhiên, do tính chçt tĀng hēp và phäm 

vi bao trùm nhiîu lönh včc, quá trình triðn khai 

các CTMTQG giai đoän 2021-2025 đã bĂc lĂ 

không ít hän chï và vĈĐng míc. Cć thð, giČa các 

CTMTQG có nhiîu điðm trùng nhau vî đÿi 

tĈēng, phäm vi, nĂi dung, nguyên tíc thčc hiòn: 

(1) Vî phäm vi đ÷a bàn thčc hiòn, trùng nhau vî 

các xã, thýn, văng DTTS&MN, văng đặc biòt 

khù khën (ĐBKK); (2) Vî đÿi tĈēng, trùng nhau 

đÿi tĈēng là ngĈďi DTTS sinh sÿng trín đ÷a bàn 

vùng DTTS, hĂ nghèo, cên nghèo là ngĈďi kinh 

đ văng ĐBKK; các cĎ sđ kinh doanh, sân xuçt đ 

văng ĐBKK; (3) Vî nĂi dung chính sách, trùng 

nhau vî đæu tĈ cĎ sđ hä tæng thiït yïu vùng 

nýng thýn, cĎ sđ hä tæng phćc vć sân xuçt nông, 

lâm nghiòp; hā trē sân xuçt nông, lâm nghiòp, 

sinh kï; đào täo nghî, phát triðn giáo dćc nghî 

nghiòp, täo viòc làm; hā trē nhà đ cho hĂ nghèo 

(Nguyñn Hoàng, 2025). Nïu không sĐm có giâi 

pháp khíc phćc, đåy së trđ thành rào cân lĐn, 

ânh hĈđng tiêu cčc đïn kït quâ thčc hiòn các 

chĈĎng trónh trong giai đoän tĐi (Phuong, 2023). 

Thčc tiñn đù đặt ra yêu cæu cçp thiït phâi đánh 

giá toàn diòn kït quâ triðn khai, rà soát cĎ chï 

chônh sách và phĈĎng thĊc lþng ghép các 

CTMTQG, đþng thďi nâng cao hiòu quâ sċ dćng 

nguþn lčc, tránh trùng lặp, đặc biòt trong bÿi 

cânh sau sáp nhêp đĎn v÷ hành chính và vên 

hành chính quyîn hai cçp. Viòc làm rû cĎ sđ 

khoa hüc cho công tác lþng ghép giúp tÿi Ĉu hùa 

nguþn lčc đæu tĈ cho văng đþng bào DTTS&MN 

giai đoän 2026-2030, góp phæn nâng cao hiòu 

quâ giâm nghèo, câi thiòn hä tæng và tëng 

cĈďng nëng lčc tč chą sinh kï cho đþng bào 

(Vën phøng Chônh phą, 2025). 

Bìng phĈĎng pháp tĀng quan tài liòu đã 

xuçt bân đ trong và ngoài nĈĐc, các báo cáo, vën 

bân chính sách cąa Quÿc hĂi, Chính phą và các 

bĂ ban ngành liên quan, bài viït này nhìm:  

(1) Làm rû cĎ sđ lý luên vî lþng ghép các 

CTMTQG täi đ÷a bàn khù khën; (2) TĀng hēp 

mĂt sÿ kinh nghiòm quÿc tï liín quan đïn lþng 

ghép các CTMTQG täi đ÷a bàn khù khën;  

(3) Phân tích mĂt sÿ kït quâ chônh đät đĈēc và 

nhČng khù khën, vĈĐng míc khi thčc hiòn lþng 

ghép các CTMTQG đ đ÷a bàn khù khën täi Viòt 

Nam giai đoän 2021-2025 và (4) ĐĈa ra mĂt sÿ 

gēi ý cho viòc lþng ghép các CTMTQG trong giai 

đoän 2026-2030. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỒNG GHÉP CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

TẠI ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN 

2.1. Một số khái niệm liên quan đến lồng 

ghép các chương trình mục tiêu quốc gia 

tại địa bàn khó khăn 

2.1.1. Khái niệm chương trình mục tiêu 

quốc gia 

Trên thï giĐi, CTMTQG là các sáng kiïn 

phát triðn đ quy mô quÿc gia, do Chính phą chą 

trì, nhìm đät đĈēc các mćc tiêu phát triðn cć 

thð trong mĂt giai đoän xác đ÷nh. Các chĈĎng 

trónh này thĈďng têp trung vào các lönh včc 

trüng điðm nhĈ giâm nghèo, phát triðn nông 

thôn, y tï, giáo dćc và hä tæng cĎ bân (Ahmad, 

2002; Moschitskaya, 2010). Vî gùc đĂ quân lý 

nhà nĈĐc, đåy là hónh thĊc quân lý têp trung, 

nhìm huy đĂng và phân bĀ nguþn lčc vào 

nhČng lönh včc chiïn lĈēc, đþng thďi bâo đâm sč 

phÿi hēp liên ngành và liên vùng (World Bank, 

2018). DĈĐi gùc đĂ khoa hüc vî chính sách, 

CTMTQG có thð coi là mĂt chĈĎng trónh chônh 
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sách, trong đù các mćc tiêu, kït quâ đæu ra và 

chõ sÿ đánh giá đĈēc thiït kï rû ràng, hĈĐng đïn 

thĄc đèy hiòu quâ chính sách và liên kït vĐi các 

mćc tiêu phát triðn bîn vČng (UNDP, 2017). Ở 

Viòt Nam, Khoân 9, Điîu 4 Luêt Đæu tĈ cýng 

nëm 2019 và Khoân 10, Điîu 4, Luêt Đæu tĈ 

cýng nëm 2024 níu khái niòm CTMTQG là 

chĈĎng trónh đæu tĈ cýng nhìm thčc hiòn các 

mćc tiêu kinh tï - xã hĂi cąa tĉng giai đoän cć 

thð trong phäm vi câ nĈĐc. Theo đù, cù thð hiðu 

CTMTQG là mĂt trong nhČng chĈĎng trónh 

thuĂc lönh včc đæu tĈ cýng, đĈēc xây dčng đð 

thčc hiòn các mćc tiêu quan trüng vî kinh tï - 

xã hĂi cąa đçt nĈĐc theo tĉng giai đoän cć thð 

trên phäm vi toàn lãnh thĀ Viòt Nam (Quÿc hĂi, 

2019; 2024). 

2.1.2. Khái niệm lồng ghép 

Theo UNEP (2016) và UNDP (2017), lþng 

ghép là quá trình tích hēp các mćc tiêu hoặc 

chĈĎng trónh phát triðn vào hò thÿng chính 

sách, kï hoäch và ngân sách quÿc gia, nhìm 

đâm bâo tính nhçt quán và hiòu quâ trong 

thčc hiòn các mćc tiêu phát triðn bîn vČng. 

Lþng ghép cøn đĈēc hiðu là cĎ chï kït nÿi chi 

tiêu ngân sách vĐi kït quâ thčc tï cąa các 

chĈĎng trónh và dč án, đþng thďi tích hēp vai 

trò cąa các ngành, các cçp chính quyîn và các 

bín liín quan đð đät mćc tiêu phát triðn bîn 

vČng (World Bank, 2018). Ở Viòt Nam, Ngh÷ 

đ÷nh sÿ 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 (sċa 

đĀi bđi Ngh÷ đ÷nh sÿ 38/2023/NĐ-CP ngày 

24/6/2023) không nêu cć thð khái niòm lþng 

ghép các CTMTQG mà chõ quy đ÷nh vî lþng 

ghép nguþn vÿn thčc hiòn các CTMTQG là viòc 

sċ dćng vÿn cąa nhiîu chĈĎng trónh, dč án đð 

đæu tĈ thčc hiòn công trình, dč án, hoät đĂng 

có cùng mćc tiêu, nĂi dung và đĈēc thčc hiòn 

trên cùng mĂt đ÷a bàn nhìm huy đĂng tÿi đa 

các nguþn vÿn đð thčc hiòn CTMTQG (Chính 

phą, 2022). NhĈ vêy, có thð hiðu, lþng ghép là 

quá trình tích hēp có hò thÿng các mćc tiêu, 

nĂi dung và nguþn lčc cąa nhiîu chĈĎng trónh, 

chính sách vào cùng mĂt khuôn khĀ kï hoäch, 

nhìm đâm bâo tính thÿng nhçt, hiòu quâ trong 

sċ dćng nguþn lčc và đät đĈēc các mćc tiêu 

phát triðn bîn vČng. 

2.1.3. Khái niệm địa bàn khó khăn 

Đ÷a bàn khù khën là khu včc cù điîu kiòn 

kinh tï - xã hĂi khù khën đĈēc nêu trong Quyït 

đ÷nh sÿ 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 cąa 

Thą tĈĐng Chính phą vî tiíu chô phån đ÷nh 

văng đþng bào DTTS&MN theo trónh đĂ phát 

triðn giai đoän 2021-2025. Trong đù, xã khu včc 

III là xã đặc biòt khù khën, xã khu včc II là xã 

cøn khù khën và xã khu včc I là xã bĈĐc đæu 

phát triðn. Và nhĈ vêy, đ÷a bàn khù khën là các 

xã, thôn vùng DTTS&MN có tĖ lò hĂ nghèo cao, 

kinh tï - xã hĂi chêm phát triðn, chçt lĈēng 

nguþn nhân lčc thçp, hä tæng cĎ sđ yïu kém, 

nhçt là vî giao thýng, điîu kiòn khám, chČa 

bònh, hüc têp cąa ngĈďi dån cøn khù khën„ Đÿi 

vĐi đ÷a bàn này, Nhà nĈĐc Ĉu tiín têp trung đæu 

tĈ cĎ sđ hä tæng, phát triðn nguþn nhân lčc và 

täo điîu kiòn cho ngĈďi dân tiïp cên vĐi nhČng 

d÷ch vć cĎ bân đð tĉng bĈĐc thu hìp khoâng 

cách phát triðn vĐi các vùng, miîn khác (Thą 

tĈĐng Chính phą, 2020). 

2.2. Vai trò, ý nghĩa của lồng ghép các 

chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn 

khó khăn 

Viòc lþng ghép các CTMTQG täi đ÷a bàn 

khù khën đùng vai trø quan trüng trong viòc 

đþng bĂ và thÿng nhçt mćc tiêu, tÿi Ĉu hùa hiòu 

quâ sċ dćng nguþn lčc và hän chï tÿi đa tónh 

träng chþng chéo chính sách (BĂ Nông nghiòp 

và Mýi trĈďng, 2025). Viòc phÿi hēp này cho 

phép các chĈĎng trónh kït nÿi và bĀ trē lén 

nhau theo cùng mĂt đ÷nh hĈĐng phát triðn, qua 

đù giâm thiðu xung đĂt hoặc mâu thuén trong 

quá trình thčc thi (Đëng Doanh, 2025). Viòc 

triðn khai riêng rë khiïn nguþn lčc b÷ phân tán, 

giâi ngân chêm, làm giâm hiòu quâ đæu tĈ và 

chĈa tên dćng đĈēc tính bĀ trē giČa các chĈĎng 

trình (Xuân Hoa, 2025). Lþng ghép các 

CTMTQG là viòc làm cæn thiït, nhìm tránh dàn 

trâi, tên dćng tÿi đa nguþn lčc tài chính và 

nhân lčc, đþng thďi tëng tônh liín kït giČa các 

chĈĎng trónh. Trong thčc tiñn, điîu này giúp 

đâm bâo chĈĎng trónh đät hiòu quâ thčc chçt, 

tránh chþng chéo, đþng thďi nâng cao tính bîn 

vČng xã hĂi và phát triðn toàn diòn cho đ÷a bàn 

khù khën (Vën phøng Chônh phą, 2025). Mặt 

khác, các chĈĎng trónh đîu hĈĐng tĐi đÿi tĈēng 
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là ngĈďi dân nông thôn vùng DTTS&MN nên 

viòc lþng ghép các CTMTQG cho phép thÿng 

nhçt cĎ chï quân lĕ và điîu hành, giâm bĐt thą 

tćc hành chính cho cçp cĎ sđ, tëng tônh linh 

hoät, hiòu quâ hĎn trĈĐc các thách thĊc phĊc 

täp, đa chiîu trong quân lý chính sách và phát 

triðn đçt nĈĐc (Nguyñn Hoàng, 2025). 

2.3. Nguyên tắc lồng ghép các chương trình 

mục tiêu quốc gia tại địa bàn khó khăn 

Täi Khoân 1, Điîu 10, Ngh÷ đ÷nh sÿ 

38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 cąa Thą tĈĐng 

Chính phą đã níu rû 6 nguyín tíc lþng ghép các 

CTMTQG bao gþm: (1) Lþng ghép các CTMTQG 

phâi đĈēc thčc hiòn đþng bĂ tĉ khâu xây dčng 

chính sách, lêp kï hoäch, phân bĀ, giao dč toán 

ngån sách, đïn viòc sċ dćng, thanh toán và 

quyït toán vÿn; (2) Viòc lþng ghép chõ đĈēc áp 

dćng khi có trùng lặp vî nĂi dung, đÿi tĈēng và 

phäm vi đ÷a bàn thčc hiòn, đþng thďi phâi đâm 

bâo khýng làm thay đĀi mćc tiêu, nhiòm vć 

riêng cąa tĉng chĈĎng trónh; (3) Ưu tiín lþng 

ghép nguþn vÿn các chĈĎng trónh, dč án khác 

không thuĂc CTMTQG nhĈng cù căng mćc tiêu, 

đÿi tĈēng thć hĈđng, nĂi dung hoät đĂng và 

đĈēc thčc hiòn trên cùng mĂt đ÷a bàn; (4) Têp 

trung lþng ghép các nguþn vÿn thčc hiòn nĂi 

dung, hoät đĂng trín đ÷a bàn các huyòn nghèo, 

xã đặc biòt khù khën văng bãi ngang ven biðn 

và hâi đâo, xã, thýn đặc biòt khù khën văng 

đþng bào DTTS&MN; (5) Lçy nĂi dung, hoät 

đĂng, dč án đæu tĈ thuĂc CTMTQG làm trüng 

tåm đð thčc hiòn viòc lþng ghép và (6) Phân 

công, phân cçp rõ trách nhiòm cąa các cĎ quan, 

đĎn v÷ chą trì, phÿi hēp trong thčc hiòn lþng 

ghép. NhĈ vêy, 6 nguyên tíc trên täo cĎ sđ pháp 

lĕ đð triðn khai cĎ chï lþng ghép minh bäch, 

hiòu quâ, phân ánh sč chuyðn đĀi tĈ duy trong 

quân tr÷ công cąa Chính phą Viòt Nam tĉ cách 

tiïp cên hành chính theo ngành sang quân lý 

phát triðn dča trên kït quâ và văng Ĉu tiín. 

2.4. Yếu tố ânh hưởng đến lồng ghép các 

chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn 

khó khăn 

Viòc lþng ghép các CTMTQG täi đ÷a bàn 

khù khën ch÷u tác đĂng cąa nhiîu yïu tÿ kinh 

tï - xã hĂi và tĀ chĊc. ThĊ nhçt, khung thð chï 

và chính sách giČ vai trò nîn tâng; các quy 

đ÷nh thiïu đþng bĂ dñ gây chþng chéo trong 

phäm vi, nhiòm vć và nguþn lčc (Ủy ban Dân 

tĂc, 2024; World Bank, 2025). ThĊ hai, hiòu 

quâ lþng ghép phć thuĂc vào nguþn lčc tài 

chônh và cĎ chï phân bĀ vÿn linh hoät, trong 

khi nhiîu đ÷a phĈĎng cøn hän chï ngân sách và 

vÿn đÿi Ċng (UNDP, 2023). ThĊ ba, nëng lčc 

lêp kï hoäch, điîu hành và giám sát cąa chính 

quyîn cĎ sđ còn bçt cêp, dén tĐi chþng chéo 

trong triðn khai (Phan Th÷ Tuyït Minh, 2022). 

ThĊ tĈ, đặc điðm kinh tï - xã hĂi và điîu kiòn 

tč nhiên khác nhau khiïn mĊc đĂ hĈđng lēi 

giČa các nhùm DTTS khýng đþng đîu, làm 

giâm tính khâ thi cąa hoät đĂng lþng ghép 

(Báo Dân tĂc và Phát triðn, 2024). ThĊ nëm, sč 

tham gia cąa cĂng đþng và các bên liên quan 

quyït đ÷nh tính bîn vČng và khâ nëng huy 

đĂng nguþn lčc xã hĂi (Trang & cs., 2014; Tung 

& cs., 2022). ThĊ sáu, cĎ chï giám sát, đánh 

giá và chia sê thông tin còn thiïu thÿng nhçt, 

làm hän chï khâ nëng theo dûi, tránh trăng 

lặp và nâng cao hiòu quâ phÿi hēp (Do & cs., 

2015; World Bank, 2017). 

3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LỒNG 

GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA TẠI ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN 

Ở nhiîu quÿc gia, CTMTQG không chõ 

dĉng läi đ viòc đæu tĈ cĎ sđ hä tæng, mà còn 

đĈēc thiït kï nhĈ mĂt chĈĎng trình phát triðn 

đa ngành, lþng ghép nhiîu chính sách liên 

quan đïn nông nghiòp, giáo dćc, y tï, an sinh 

xã hĂi, mýi trĈďng, bónh đîng giĐi và quân tr÷ 

cĂng đþng. Viòc lþng ghép và phÿi hēp các 

chônh sách, chĈĎng trónh đã täo ra hiòu Ċng 

tĀng hēp, vĉa tÿi Ĉu hùa nguþn lčc, vĉa tránh 

chþng chéo, vĉa phát huy đĈēc sĊc mänh cąa 

nhiîu bín liín quan. Điðn hình, mĂt sÿ nĈĐc 

nhĈ Hàn Quÿc, Trung Quÿc, Thái Lan hay mĂt 

sÿ quÿc gia chåu Âu đã thành cýng nhď áp 

dćng cĎ chï phÿi hēp đþng bĂ giČa trung ĈĎng 

và đ÷a phĈĎng, gín kït chính sách phát triðn 

nông thôn vĐi quá trình công nghiòp hùa, đý th÷ 

hóa và hĂi nhêp quÿc tï. 
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3.1. Chính sách phát triển Làng thông 

minh ở châu Âu 

Làng thông minh (Smart Village) là mĂt 

sáng kiïn cąa Liên minh châu Âu nhìm thúc 

đèy phát triðn nông thôn thông qua Ċng dćng 

công nghò sÿ, nâng cao kït nÿi, chçt lĈēng d÷ch 

vć và sč tham gia cĂng đþng (Harakaľová, 2018; 

European Parliament, 2021; Stojanova, 2021). 

Chônh sách này đặt trüng tâm vào ba trụ cột 

chính là: (1) câi thiòn khâ nëng kït nÿi sÿ và 

hä tæng thông minh; (2) phát triðn các d÷ch vć 

công và doanh nghiòp dča trên công nghò và  

(3) tëng cĈďng nëng lčc tĀ chĊc cĂng đþng và sč 

tham gia cąa ngĈďi dân vào quá trình ra quyït 

đ÷nh (Stenson, 2017). Kinh nghiòm EU nhçn 

mänh vai trò cąa phÿi hēp đa ngành, đĀi mĐi 

sáng täo, công nghò sÿ và đÿi tác công - tĈ trong 

nâng cao hiòu quâ và sinh kï nông thôn (ENRD, 

2018; European Commission, 2017). Áp dćng 

cho Viòt Nam, CTMTQG cæn lçy ngĈďi dân làm 

trung tåm, thĄc đèy chuyðn đĀi sÿ, linh hoät 

phân bĀ nguþn lčc và lþng ghép đa chĈĎng trónh 

đð nång cao tônh đþng bĂ, tránh chþng chéo và 

hĈĐng tĐi phát triðn bîn vČng, bao trùm täi 

văng khù khën. 

3.2. Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc 

Phong trào Làng mĐi (Saemaul Undong) là 

chĈĎng trónh phát triðn do cĂng đþng dén dít 

cąa Hàn Quÿc bít đæu tĉ nhČng nëm 1970, 

trong bÿi cânh nông thôn còn nghèo nàn, läc 

hêu, cĂng đþng thć đĂng, thiïu tč chą và ch÷u 

nhiîu vçn đî vî đùi nghèo, d÷ch bònh. Phong 

trào này đã thành cýng trong viòc nång cao đďi 

sÿng nông thôn thông qua ba nguyên tíc là cæn 

cù, tč lčc và hēp tác (ADB, 2012). Mô hình này 

khuyïn khích cĂng đþng tham gia tích cčc vào 

các hoät đĂng phát triðn, tĉ đù nång cao chçt 

lĈēng cuĂc sÿng và giâm nghèo bîn vČng (Hanh 

& cs., 2015). Viòc thčc hiòn phong trào Làng 

mĐi diñn ra theo 3 giai đoän liên tiïp, têp trung 

vào cĎ sđ hä tæng cĎ bân (Giai đoän I); phát 

triðn kinh tï và xã hĂi tĀng thð (Giai đoän II) và 

nhân rĂng (Giai đoän III), tĊc là mđ rĂng phäm 

vi tiïp cên cąa ngĈďi dân, nhČng ngĈďi đã chçp 

nhên các nguyên tíc dén đïn thành công cąa 

phong trào trong câ trung và dài hän (ADB, 

2012). Ba bài hüc đĈēc rút ra bao gþm: (i) cæn có 

nhČng ngĈďi lãnh đäo làng cù nëng lčc đð phong 

trào thành công đ cçp đ÷a phĈĎng; (ii) thành 

công cąa phong trào phć thuĂc vào sč tham gia 

tích cčc cąa cĈ dån làng và (iii) các khoân trē 

cçp cąa chính phą cho phong trào nín đĈēc 

phân bĀ giČa các làng trín cĎ sđ cänh tranh. 

Kinh nghiòm tĉ phong trào Làng mĐi trong 

viòc thčc hiòn các CTMTQG cąa Viòt Nam đù là 

khĎi dêy tinh thæn tč lčc, cæn cù và hēp tác 

trong phát triðn nýng thýn, đþng thďi nhçn 

mänh vai trò cąa cĂng đþng trong müi giai đoän 

tĉ lêp kï hoäch đïn tĀ chĊc thčc hiòn (Trang & 

cs., 2014). Chính phą cæn có chiïn lĈēc huy đĂng 

nguþn lčc đð thay đĀi thái đĂ cąa ngĈďi dân và 

tëng cĈďng sč tham gia cąa hü vào phong trào 

phát triðn nông thôn Viòt Nam (Hanh & cs., 

2015). Ngoài ra, phong trào này cĆng cho thçy 

vai trò quan trüng cąa bĂ máy lãnh đäo cçp cĎ 

sđ, đào täo nhân lčc và sč phÿi hēp giČa các 

ngành trong tĀ chĊc thčc hiòn (KOICA, 2015).  

3.3. Phong trào mỗi làng một sân phẩm ở 

Thái Lan 

Phong trào phát triðn māi làng mĂt sân 

phèm (One Tambon one Product - OTOP) đĈēc 

Chính phą Thái Lan khđi xĈĐng nëm 2001, lçy 

câm hĊng tĉ phong trào “Māi làng, mĂt sân 

phèm” cąa Nhêt Bân, nhìm phát triðn kinh tï 

nông thôn dča trên nguþn lčc và sč tham gia 

cąa cĂng đþng (Claymone & Wareenil, 2012). 

chĈĎng trónh têp trung vào 5 mćc tiêu: (1) täo 

viòc làm và tëng thu nhêp cho cĂng đþng;  

(2) phát huy trí tuò đ÷a phĈĎng; (3) cąng cÿ cĂng 

đþng; (4) thĄc đèy phát triðn nguþn nhân lčc và 

(5) phát huy tính sáng täo cąa cĂng đþng (FAO, 

2022). Mćc đôch là xùa bú sč phć thuĂc nặng nî 

vào chính phą, đþng thďi thĄc đèy quyîn tč chą 

và tinh thæn tč nguyòn cąa ngĈďi dån đ÷a 

phĈĎng. Chônh phą chõ đùng vai trø hā trē các 

vçn đî vî chuāi cung Ċng, tĈ vçn, kït nÿi mäng 

lĈĐi và mđ ra các th÷ trĈďng mĐi. 

Trong vài thêp kĖ qua, Thái Lan đã chuyðn 

đĀi chiïn lĈēc phĈĎng pháp tiïp cên phát triðn 

nýng thýn, vĈēt ra khúi hò thÿng canh tác đĎn 
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canh truyîn thÿng đð áp dćng các phĈĎng pháp 

canh tác tĀng hēp, cĎ cçu hēp tác xã (HTX) và 

các sáng kiïn cĂng đþng bao trùm (Ponark & 

Ahmad, 2025). Sč chuyðn đĀi này câi thiòn sinh 

kï nông thôn, täo ra nhČng con đĈďng bîn vČng 

cho tëng trĈđng kinh tï, đþng thďi bâo tþn các 

giá tr÷ vën hùa và tài nguyín mýi trĈďng 

(Nagashima & Kato, 2025). Chính phą Thái 

Lan đã lþng ghép phát triðn sân phèm đ÷a 

phĈĎng vào các CTMTQG, kït hēp vĐi viòc 

phát triðn chuāi giá tr÷, đào täo nghî và 

marketing đð đĈa sân phèm ra th÷ trĈďng. Các 

sân phèm đặc trĈng đĈēc gín liîn vĐi vën hóa 

và đặc điðm tč nhiên cąa tĉng đ÷a phĈĎng, 

giúp täo ra sč khác biòt và giá tr÷ bîn vČng. 

Bìng cách xây dčng nëng lčc trong cĂng đþng 

thay vì täo ra sč phć thuĂc vào các nguþn lčc 

bên ngoài, cách tiïp cên cąa Thái Lan täo ra sč 

thay đĀi lâu dài mà cĂng đþng có thð duy trì và 

phát triðn mĂt cách đĂc lêp. 

3.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong 

các chính sách xóa đói giâm nghèo 

Trung Quÿc đĈēc xem là mĂt trong nhČng 

quÿc gia thành công nhçt trong viòc giâm nghèo 

quy mô lĐn trong vài thêp kĖ gæn đåy. Tĉ nëm 

1981 đïn 2020, quÿc gia này đã giâm tĖ lò nghèo 

tuyòt đÿi tĉ hĎn 88% dån sÿ xuÿng gæn 0% theo 

tiêu chuèn nghèo quÿc gia Trung Quÿc (World 

Bank, 2021). Đặc biòt, thďi kĔ câi cách, mđ cċa, 

Trung Quÿc rçt coi trüng viòc phát triðn kinh tï, 

đâm bâo an sinh xã hĂi cho ngĈďi DTTS 

(Nguyñn Th÷ Ngüc Anh, 2024). MĂt sÿ bài hüc vî 

thành công cąa Trung Quÿc trong công cuĂc 

giâm nghèo: (i) Phát triðn kinh tï gín vĐi giâm 

nghèo; (ii) ChĈĎng trónh xùa đùi giâm nghèo têp 

trung; (iii) Đa däng hóa hình thĊc hā trē;  

(iv) Chú trüng đïn viòc xây dčng cĎ sđ dČ liòu và 

hò thÿng giám sát, giĄp đánh giá và điîu chõnh 

các chĈĎng trónh trong suÿt quá trình thčc hiòn 

và (v) Kït hēp vĐi phát triðn xã hĂi và y tï 

(Bình, 2025). Kinh nghiòm cąa Trung Quÿc 

trong xùa đùi giâm nghèo là bài hüc quý giá cho 

Viòt Nam, đặc biòt là trong viòc lþng ghép các 

CTMTQG, tÿi Ĉu hùa nguþn lčc và đâm bâo tính 

bîn vČng trong phát triðn.  

3.5. Chính sách phát triển toàn diện nông 

thôn ở Nhật Bân 

Chính sách phát triðn toàn diòn nông thôn 

đ Nhêt Bân đĈēc thð hiòn bìng viòc ban hành 

luêt và chiïn lĈēc đþng bĂ nhìm Ān đ÷nh và 

nång cao đďi sÿng đ khu včc nông thôn. Cć thð, 

Nhêt Bân có chính sách quÿc gia vî nông thôn 

đĈēc thiït lêp đ÷nh kĔ 5 nëm mĂt læn, do BĂ 

Nông nghiòp, Lâm nghiòp và Thąy sân chą trì, 

dča trên Luêt CĎ bân vî LĈĎng thčc, Nông 

nghiòp và Vùng nông thôn (OECD, 2020). Chính 

sách đĈēc thiït kï theo hĈĐng lþng ghép giČa 

các chĈĎng trónh nýng nghiòp, an sinh xã hĂi, 

giáo dćc và quân lĕ đçt đai, bâo đâm tônh đþng 

bĂ trong phát triðn. NĂi dung chính xoay quanh 

bÿn trć cĂt: đa däng hóa sinh kï và täo viòc làm; 

câi thiòn điîu kiòn sÿng và duy trì cĂng đþng 

nông thôn, miîn nĄi; nång cao nëng lčc và täo 

sinh lčc mĐi cho đ÷a phĈĎng và quân lĕ đçt bîn 

vČng nhìm Ċng phó suy giâm dân sÿ và tình 

träng đçt bú hoang.  

Kït quâ tĀng hēp các mô hình phát triðn 

nông thôn đ các nĈĐc này đã thành cýng và cù 

nét tĈĎng đþng vĐi các CTMTQG đ Viòt Nam. 

Đåy là cĎ sđ đð xem xét, phân tích, áp dćng 

phù hēp vĐi điîu kiòn, hoàn cânh cć thð đ māi 

đ÷a phĈĎng cąa Viòt Nam trong giai đoän 

2026-2030. 

4. MỘT SỐ KẾT QUÂ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KHÓ 

KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN 

LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA Ở ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN 

CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

4.1. Một số kết quâ đạt được 

4.1.1. Về thực hiện mục tiêu của các 

chương trình 

Giai đoän 2021-2025, ba CTMTQG đã cĎ 

bân hoàn thành mćc tiêu xây dčng NTM, giâm 

nghèo bîn vČng và đät 6/9 mćc tiêu cąa chĈĎng 

trình DTTS (BĂ Tài chônh, 2025), qua đù đùng 

góp quan trüng vào phát triðn kinh tï - xã hĂi 

täi các đ÷a bàn khù khën. Đïn cuÿi nëm 2024, tĖ 

lò hĂ nghèo đa chiîu cøn 1,93%, trong đù tĖ lò hĂ 
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nghèo văng đþng bào DTTS đã giâm bình quân 

4%/nëm, cao hĎn so vĐi tĖ lò giâm nghèo chung 

cąa câ nĈĐc, giúp thu hìp chênh lòch giČa các 

vùng (BĂ Dân tĂc và Týn giáo, 2025). Đþng thďi, 

các häng mćc đæu tĈ hä tæng và phát triðn kinh 

tï đ÷a phĈĎng cĆng thĄc đèy chuyðn d÷ch cĎ cçu 

kinh tï, đa däng hóa sinh kï và tëng thu nhêp 

cho đþng bào DTTS&MN. 

4.1.2. Về công tác chỉ đạo thực hiện các 

chương trình 

Ở cçp Trung ĈĎng, viòc triðn khai 03 

CTMTQG giai đoän 2021-2025 dĈĐi sč chõ đäo 

cąa Ban Chõ đäo Trung ĈĎng, các CTMTQG đã 

đĈēc thčc hiòn đþng bĂ, k÷p thďi và bâo đâm 

đĄng đ÷nh hĈĐng, thÿng nhçt tĉ Trung ĈĎng 

đïn đ÷a phĈĎng (Ban Chõ đäo Trung ĈĎng các 

CTMTQG giai đoän 2021-2025, 2025). Ở cçp đ÷a 

phĈĎng, hæu hït các tõnh đã chą đĂng hoàn 

thiòn khung chính sách phù hēp vĐi đặc điðm 

cąa tĉng văng, qua đù tháo gĒ vĈĐng míc và 

đèy nhanh tiïn đĂ giâi ngån. Các điîu chõnh têp 

trung vào: (i) Sċa đĀi, bĀ sung hoặc bãi bú mĂt 

sÿ nguyên tíc, tiíu chô, đ÷nh mĊc phân bĀ vÿn 

ngån sách nhà nĈĐc; (ii) Sċa đĀi, bĀ sung quy 

đ÷nh vî hā trē phát triðn sân xuçt và (iii) Hoàn 

thiòn thą tćc, tiêu chí lča chün dč án và ban 

hành chính sách hā trē sân xuçt liên kït theo 

chuāi giá tr÷ (BĂ Dân tĂc và Tôn giáo, 2025). 

4.1.3. Về phân bổ, giải ngân vốn 

Các häng mćc đæu tĈ hä tæng trong các 

CTMTQG đĈēc triðn khai tĈĎng đÿi hiòu quâ, 

vĐi tiïn đĂ giâi ngân vÿn đæu tĈ cýng câi thiòn 

rõ ròt. Nhiîu công trình thiït yïu nhĈ đĈďng 

giao thýng, điòn, nĈĐc sinh hoät, trĈďng hüc, 

träm y tï và nhà sinh hoät cĂng đþng đã đĈēc 

xây dčng, góp phæn nång cao đďi sÿng đþng bào 

DTTS&MN đ đ÷a bàn khù khën. TĖ lò giâi ngân 

vÿn tëng mänh qua các nëm, phân ánh nā lčc 

tháo gĒ vĈĐng míc và cho thçy các häng mćc 

đæu tĈ cĎ bân, rõ ràng vî mćc tiêu, quy mô và 

quy trónh, thĈďng đĈēc triðn khai nhanh, ít 

vĈĐng thą tćc và hçp thć vÿn tÿt hĎn đ đ÷a 

phĈĎng. Thành cýng này khýng chõ khîng đ÷nh 

hiòu quâ cąa viòc têp trung nguþn lčc vào hä 

tæng thiït yïu mà còn cąng cÿ niîm tin cąa 

ngĈďi dân täi đ÷a bàn khù khën. 

Bâng 1. Tình hình giâi ngân nguồn vốn đầu tư công của 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 

Chương trình 
Kế hoạch  

(Tỷ đồng) 

2021-2024 2025 (tính đến 31/8/2025) 

Vốn giải ngân  

(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn giải ngân  

(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ  

(%) 

Xây dựng NTM 41.264,8 33.259,4 80,6 15.031,2 56 

Giảm nghèo bền vững 44.607,567 27.475,599 61,7 2.269,87 42 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN 137.664,0 89.728,430 65,2 9.125,75 45 

Tổng 223.536,37 150.463,43  26.426,81  

Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 (2025); Bộ Dân tộc và Tôn giáo (2025). 

Bâng 2. Địa bàn và đối tượng thụ hưởng của 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 

Chương trình Địa bàn triển khai Đối tượng thụ hưởng 

Nông thôn mới Toàn quốc gồm các xã, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh có xã của 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

Người dân nông thôn, cộng đồng dân cư, hộ kinh doanh, HTX, 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn 

Giảm nghèo bền 
vững 

Trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các 
huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người DTTS 
trong hộ nghèo, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 

các địa bàn ĐBKK 

Phát triển kinh tế 

- xã hội vùng 

DTTS&MN 

Xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN trên 

phạm vi toàn quốc, ưu tiên các địa bàn 

ĐBKK 

Đồng bào DTTS, hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc Kinh ở 

vùng DTTS&MN, xã, thôn, bản ĐBKK; Doanh nghiệp, HTX, liên 

hiệp HTX, các tổ chức kinh tế ở địa bàn ĐBKK 

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ (2021); Quốc hội (2021a); Quốc hội (2021b). 
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4.2. Khó khăn, vướng mắc 

4.2.1. Về thiết kế nội dung chương trình 

Cách thiït kï nĂi dung chĈĎng trónh cøn 

phĊc täp gþm nhiîu chính sách, dč án, tiðu dč 

án liín quan đïn nhiîu bĂ, ngành, lönh včc cùng 

chą trì thčc hiòn vĐi khoâng gæn 100 chính sách 

nhçt là chĈĎng trónh phát triðn kinh tï - xã hĂi 

văng DTTS&MN (Đoàn giám sát Quÿc hĂi khóa 

XV, 2023). Ngoài ra, nĂi dung giČa các 

CTMTQG có sč trùng lặp đ nhiîu häng mćc nhĈ 

hä tæng, sinh kï, đào täo nghî, hā trē sân xuçt. 

Nhiîu xã miîn núi vĉa thuĂc diòn nghèo, vĉa 

nìm trong diòn xây dčng NTM nên phâi tiïp 

nhên nhiîu nguþn vÿn khác nhau, gåy khù khën 

cho khâu lêp kï hoäch, báo cáo và giám sát 

(Xuân Hoa, 2025). 

4.2.2. Về thể chế, văn bản hướng dẫn và cơ 

chế quản lý 

Læn đæu tiên thčc hiòn cĎ chï quân lý chõ 

đäo chung cho 3 CTMTQG và thčc hiòn 

nguyên tíc đĀi mĐi cąa Quÿc hĂi là thčc hiòn 

có trüng tâm, trüng điðm, tëng cĈďng phân cçp 

cho đ÷a phĈĎng và nhiîu yêu cæu vî đĀi mĐi cĎ 

chï quân lý, nĂi dung tiïp cên xây dčng chính 

sách kéo theo sč lúng túng vî chõ đäo và tĀ 

chĊc thčc hiòn. Viòc chêm ban hành vën bân 

quy phäm pháp luêt thuĂc thèm quyîn quân 

lý, nĂi dung chĈa rû ràng, khù thčc hiòn, có 

nĂi dung trích dén đïn nhiîu vën bân khác đã 

làm chêm tiïn đĂ thčc hiòn các chĈĎng trónh. 

Cùng vĐi đù, trong quá trónh thčc hiòn các vën 

bân hĈĐng dén cąa cçp trung ĈĎng, nhiîu tõnh 

còn lúng túng và có cách hiðu khác nhau kéo 

theo viòc chêm triðn khai và ânh hĈđng đïn 

tiïn đĂ thčc hiòn và giâi ngân vÿn (Ban  

Chõ đäo Trung ĈĎng các CTMTQG giai đoän 

2021-2025, 2025). 

4.2.3. Về cơ chế tài chính và giải ngân 

nguồn vốn 

Tiïn đĂ giâi ngân vÿn tĉ ngân sách trung 

ĈĎng cąa câ 3 CTMTQG còn chêm và khó hoàn 

thành mćc tiêu giâi ngân hït 100% vÿn đæu tĈ 

cýng trong nëm 2025. Đặc biòt, nguþn vÿn sč 

nghiòp dành cho các hoät đĂng “mîm” nhĈ hā 

trē sân xuçt, đào täo nghî hay nâng cao nëng 

lčc rçt khó triðn khai. Điðn hónh nhĈ tĖ lò giâi 

ngân vÿn sč nghiòp cąa CTMTQG phát triðn 

kinh tï - xã hĂi vùng DTTS&MN chõ đät 67,8%, 

dén đïn dĈ vÿn và phâi chuyðn tiïp qua nhiîu 

nëm, làm giâm tính k÷p thďi cąa chính sách (BĂ 

Dân tĂc và Tôn giáo, 2025). Thčc träng này chą 

yïu do cĎ chï phân bĀ còn cĊng nhíc, thą tćc 

phĊc täp, tiêu chí thć hĈđng quá chặt chë và 

hän chï vî nëng lčc tĀ chĊc thčc hiòn đ cĎ sđ, 

khiïn nhiîu hoät đĂng thiït yïu khýng đĈēc 

triðn khai k÷p thďi, làm chêm tiïn trình câi 

thiòn đďi sÿng và giâm hiòu quâ chung các 

chĈĎng trónh. 

4.2.4. Về địa bàn và đối tượng thụ hưởng 

Quá trình triðn khai 3 CTMTQG còn tþn täi 

sč chþng chéo vî đ÷a bàn, đÿi tĈēng và nĂi dung 

thčc hiòn. Cć thð, đÿi tĈēng thć hĈđng cąa 3 

chĈĎng trónh đîu là các xã miîn nĄi, văng đþng 

bào DTTS nghèo; vî đ÷a bàn, có nhiîu xã 

DTTS&MN vĉa là xã nông thôn, vĉa thuĂc xã 

nghèo; häng mćc đæu tĈ hä tæng, hā trē sinh kï, 

đào täo nghî trùng lặp vî nĂi dung (Nguyñn 

Hoàng, 2025). Đặc biòt, CTMTQG giâm nghèo 

bîn vČng và CTMTQG phát triðn kinh tï - xã 

hĂi văng DTTS đîu têp trung giâi quyït các vçn 

đî vî kinh tï - xã hĂi, hä tæng täi cùng mĂt đ÷a 

bàn, dén đïn trùng lặp trong viòc xác đ÷nh đÿi 

tĈēng, mćc tiêu và hoät đĂng. 

4.2.5. Về phân cấp và tổ chức thực hiện 

Tình träng manh mún, phân tán nguþn vÿn 

khiïn cho cĎ chï lþng ghép, phân cçp, phân quyîn 

theo chą trĈĎng cąa Đâng và Nhà nĈĐc không 

đĈēc phát huy tính hiòu quâ trong thčc tï, gây 

lãng phí nguþn lčc và kït quâ thčc hiòn các 

CTMTQG chĈa đĈēc nhĈ mong đēi. Viòc lêp kï 

hoäch vÿn, phân bĀ vÿn, giao vÿn ngân sách trung 

ĈĎng chêm, đïn tháng 5/2022 Chính phą mĐi 

trình Quÿc hĂi phân bĀ vÿn cho các chĈĎng trónh. 

5. GỢI Ý CHO LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI ĐỊA 

BÀN KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2026-2030 

Trín cĎ sđ nhČng khù khën, vĈĐng míc 

gặp phâi trong quá trình triðn khai 3 
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CTMTQG giai đoän 2021-2025, viòc lþng ghép 

các CTMTQG trong giai đoän tĐi cæn đĈēc đ÷nh 

hĈĐng theo nguyên tíc nhçt quán tĉ trung 

ĈĎng đïn đ÷a phĈĎng, bâo đâm tính thÿng nhçt 

vî mćc tiêu, linh hoät trong thčc hiòn và hiòu 

quâ trong phân bĀ nguþn lčc. Trüng tâm là 

hoàn thiòn cĎ chï điîu phÿi, cĎ chï tài chính, rõ 

đ÷a bàn, rû đÿi tĈēng thć hĈđng, tëng cĈďng 

phân cçp và giám sát, đþng thďi thĄc đèy sč 

tham gia cąa cĂng đþng nhìm tëng tônh bîn 

vČng cho các chĈĎng trónh. 

Trước hết, về thiết kế chương trình, cæn 

chuyðn tĉ cách tiïp cên theo tĉng chĈĎng trónh 

rďi räc nhĈ giai đoän trĈĐc sang mô hình tích 

hēp chĊc nëng, têp trung vào kït quâ đæu ra. 

Viòc rà soát và loäi bú các nĂi dung trùng lặp 

giČa các CTMTQG là cæn thiït đð xây dčng các 

hēp phæn can thiòp cù tônh “mý-đun”, cù thð kït 

nÿi linh hoät giČa hä tæng, sinh kï, d÷ch vć xã 

hĂi cĎ bân và nång cao nëng lčc cĂng đþng. 

Trung ĈĎng nín têp trung ban hành khung 

chính sách, bĂ chõ sÿ kït quâ và đ÷nh mĊc 

chung; trong khi đù, đ÷a phĈĎng đĈēc trao quyîn 

quyït đ÷nh danh mćc hoät đĂng, phĈĎng án 

phân bĀ vÿn và lča chün đÿi tác triðn khai phù 

hēp vĐi điîu kiòn thčc tï cąa tĉng vùng, tĉng 

nhùm đÿi tĈēng. 

Về thể chế và điều phối, các quÿc gia 

thuĂc Liên minh châu Âu, Trung Quÿc, Nhêt 

Bân, Thái Lan đîu nhçn mänh vai trò cąa viòc 

xây dčng cĎ chï phÿi hēp liín ngành, tëng cĈďng 

nëng lčc thð chï đ÷a phĈĎng và đâm bâo sč 

tham gia tích cčc cąa cĂng đþng. Vì vêy, giai 

đoän tĐi cæn xác lêp mĂt đæu mÿi điîu phÿi 

thÿng nhçt đ cçp trung ĈĎng đð bâo đâm sč gín 

kït giČa các chĈĎng trónh, đþng thďi thiït lêp 

Ban Chõ đäo cçp tõnh có chĊc nëng điîu phÿi 

liín ngành đĊng đæu là Chą t÷ch tõnh. Ở cçp cĎ 

sđ, nín hónh thành cĎ chï “đæu mÿi xã” làm 

trung gian tĀng hēp nhu cæu, điîu phÿi nguþn 

lčc và theo dõi kït quâ thčc hiòn. Bên cänh đù, 

các đ÷a bàn ĐBKK cæn đĈēc áp dćng cĎ chï đặc 

thù trong thą tćc đæu tĈ, mua sím, nghiòm thu, 

nhìm rút ngín thďi gian và tëng tônh linh hoät 

trong thčc hiòn.  

Đối với cơ chế tài chính, cæn câi thiòn 

phĈĎng thĊc phân bĀ và giâi ngån theo hĈĐng 

đĎn giân, minh bäch và dča trên kït quâ. Thay 

vì áp dćng yêu cæu đÿi Ċng ngân sách cĊng nhĈ 

giai đoän 2021-2025, có thð chuyðn sang mô 

hónh “trâ theo kït quâ” cho các hēp phæn mîm 

nhĈ đào täo nghî, truyîn thông hay nâng cao 

nëng lčc. Viòc lêp kï hoäch trung hän, gín vĐi 

các mÿc giâi ngån theo đæu ra, së giĄp các đ÷a 

phĈĎng chą đĂng hĎn trong quân lý nguþn vÿn, 

đþng thďi khuyïn khích sč tham gia cąa khu 

včc tĈ nhån thýng qua các mý hónh đÿi tác công 

- tĈ và phát triðn chuāi giá tr÷ đ÷a phĈĎng. 

Về đối tượng và địa bàn thụ hưởng, cæn 

cêp nhêt läi tiêu chí phân vùng sau khi hoàn 

thành viòc síp xïp đĎn v÷ hành chính, bâo đâm 

xác đ÷nh đĄng đ÷a bàn Ĉu tiín và tránh chþng 

chéo giČa các chĈĎng trónh. Đþng thďi, nên mđ 

rĂng nhùm “đÿi tĈēng dén dít” trong các hēp 

phæn sân xuçt, bao gþm hĂ mĐi thoát nghèo, hĂ 

khá, HTX và doanh nghiòp đ÷a phĈĎng. Kinh 

nghiòm Trung Quÿc, Thái Lan và Hàn Quÿc cho 

thçy, sč tham gia cąa các chą thð này giúp gia 

tëng hiòu quâ sċ dćng vÿn, täo đĂng lčc lan túa, 

thĄc đèy phát triðn bîn vČng đ văng khù khën. 

Cuối cùng, về phân cấp và trách nhiệm 

giải trình, cæn thčc hiòn phân cçp thčc chçt 

cho chính quyîn đ÷a phĈĎng, giĄp hü chą đĂng 

lêp kï hoäch, lča chün đÿi tác và triðn khai các 

hoät đĂng phù hēp. CĂng đþng dån cĈ cæn đĈēc 

tham gia tĉ khâu lêp kï hoäch, giám sát đïn 

đánh giá kït quâ, nhìm nâng cao tính minh 

bäch và trách nhiòm xã hĂi. Trung ĈĎng cù thð 

Ċng dćng công nghò sÿ trong giám sát, thiït lêp 

hò thÿng dashboard dČ liòu trčc tuyïn và hò 

thÿng méu báo cáo đþng nhçt đð theo dõi tiïn 

đĂ, giâi ngân và kït quâ đæu ra. Kinh nghiòm tĉ 

mý hónh điîu phÿi liín ngành trong chĈĎng 

trình phát triðn nông thôn cąa Hàn Quÿc 

(Saemaul Undong) hay cĎ chï quân tr÷ đa cçp 

cąa EU trong phong trào làng thông minh cho 

thçy tæm quan trüng cąa mäng lĈĐi điîu phÿi đa 

cçp nhìm đâm bâo sč thÿng nhçt trong triðn 

khai đ các cçp đ÷a phĈĎng. 

Tóm läi, giai đoän 2026-2030 cæn hĈĐng 

đïn mô hình lþng ghép CTMTQG theo phĈĎng 

thĊc quân tr÷ hiòn đäi, lçy kït quâ làm trung 

tåm, cù cĎ chï linh hoät và phÿi hēp đa cçp. Chõ 
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khi chĈĎng trónh tôch hēp đĈēc thiït kï tinh 

gün, phân cçp hēp lý và gín kït chặt chë vĐi 

nhu cæu thčc tiñn, viòc lþng ghép mĐi phát huy 

tÿi đa hiòu quâ, góp phæn thĄc đèy phát triðn 

bîn vČng và thu hìp khoâng cách giČa các vùng, 

nhçt là văng đþng bào DTTS&MN. 

6. KẾT LUẬN 

Viòc lþng ghép các CTMTQG giĄp đþng bĂ 

mćc tiêu, tÿi Ĉu hùa sċ dćng nguþn lčc, giâm 

trùng lặp và xung đĂt chính sách, nâng cao hiòu 

quâ phát triðn kinh tï - xã hĂi, đặc biòt trong các 

khu včc nghèo, khó tiïp cên d÷ch vć cĎ bân. TĀng 

hēp kinh nghiòm quÿc tï cho thçy, nhiîu quÿc gia 

châu Âu, Hàn Quÿc, Thái Lan, Trung Quÿc và 

Nhêt Bân đîu triðn khai lþng ghép chính sách 

phát triðn nông thôn, kït hēp các chĈĎng trónh 

nông nghiòp, an sinh xã hĂi, đào täo và quân lý 

đçt đai, đþng thďi chú trüng xây dčng nëng lčc 

cĂng đþng, täo ra các mô hình phát triðn bîn 

vČng và tč chą. Täi Viòt Nam, thčc tiñn triðn 

khai 3 CTMTQG giai đoän 2021-2025 cho thçy, 

các chĈĎng trónh đã đät nhiîu kït quâ tích cčc 

nhĈ giâm nghèo, nâng cçp cĎ sđ hä tæng, câi 

thiòn sinh kï và đďi sÿng cąa đþng bào 

DTTS&MN, song vén còn tþn täi nhČng khó 

khën vî thiït kï chĈĎng trónh, cĎ chï thð chï, 

nguþn lčc tài chính, tiïn đĂ giâi ngân và sč phÿi 

hēp giČa các chĈĎng trónh. Vó vêy, giai đoän 

2026-2030, Trung ĈĎng cæn têp trung hoàn 

thiòn cĎ chï lþng ghép linh hoät giČa các chĈĎng 

trónh, tëng cĈďng nëng lčc quân tr÷, đèy mänh 

phân cçp, phân quyîn trong triðn khai và giám 

sát, đþng thďi khuyïn khích sč tham gia cąa 

cĂng đþng. Viòc áp dćng đþng bĂ các giâi pháp 

này së góp phæn nâng cao hiòu quâ triðn khai 

các CTMTQG, hĈĐng tĐi phát triðn bîn vČng và 

giâm nghèo toàn diòn täi các đ÷a bàn khù khën. 
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Bài báo là mĂt phæn sân phèm cąa đî tài 

KH&CN cçp Quÿc gia: “Nghiín cĊu đî xuçt giâi 

pháp lþng ghép các chĈĎng trónh chônh sách  

đð thčc hiòn hiòu quâ chĈĎng trónh nýng thýn 

mĐi đ đ÷a bàn khù khën”. Mã sÿ: 05/HĐ-
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